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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH  

(Ban hành kèm  theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 424/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Đăng ký công bố hợp 

quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa sản xuất 

trong nước được quản lý 

bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành 

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy không đầy đủ theo quy 

định, trong thời hạn 03 (ba) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đăng ký công bố hợp quy, Cơ 

quan quản lý có thẩm quyền thông 

báo bằng văn bản đề nghị bổ sung 

các loại giấy tờ theo quy định tới 

tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. 

Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

làm việc kể từ ngày Cơ quan quản 

lý có thẩm quyền gửi văn bản đề 

nghị mà hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy không được bổ sung đầy 

đủ theo quy định, Cơ quan quản lý 

có thẩm quyền có quyền hủy bỏ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

tỉnh; địa 

chỉ: 127 

Hai Bà 

Trưng, 

Tp.Quy 

Nhơn 

Có - - 

Lệ phí: 

150.000 

đồng 

- Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa ngày 21 

tháng 11 năm 2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật 

ngày 29 tháng 6 năm 

2006. 

- Nghị định 

số 127/2007/NĐ-

CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ. 

- Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP   

ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ. 

- Nghị định 

số 74/2018/NĐ-CP ngày 

- 

1.009478.000.00.00.H08 
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Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 424/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

việc xử lý đối với hồ sơ này. 

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy đầy đủ theo quy định, 

trong thời hạn 05 (năm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đăng ký công bố hợp quy, Cơ 

quan quản lý có thẩm quyền phải 

tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ 

sơ đăng ký công bố hợp quy để xử 

lý như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công 

bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Cơ 

quan quản lý có thẩm quyền ban 

hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký công bố hợp quy cho tổ 

chức, cá nhân công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công 

bố hợp quy đầy đủ nhưng không 

hợp lệ, Cơ quan quản lý có thẩm 

quyền thông báo bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân công bố hợp quy 

về lý do không tiếp nhận hồ sơ. 

 

15 tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư 

số 28/2012/TT-BKHCN  

ngày 12 tháng 12 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư 

số 02/2017/TT-

BKHCN ngày 31/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ  

- Thông tư 

số 183/2016/TT-TC  ngày 

08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư 

số 06/2020/TT-BKHCN 

ngày 10/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ  
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

 

Tên thủ tục hành chính 
Mức độ DVC trực 

tuyến Căn cứ pháp lý 

Mã số TTHC Mức 3 Mức 4 

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Tiếp nhận bản công bố hợp quy 

giống cây trồng 

- - 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ  
BNN-BDI-288192 

 
 

 

 

 

 

  




